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                                                   (Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày       tháng       năm 2025 của UBND huyện)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ghi chú số QĐ, năm 

công nhận và năm kế 

hoạch về đích

1 Xã Đăk Man 12
2, 3, 4, 6,7,8, 12,1314, 15, 

16,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Xã Đăk Plô 11  2,3, 4, 6, 7, 8, 9,14,16,19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Xã Đăk Nhoong 12
 2, 3, 4, 6, 7, 8,11,12, 14, 15, 

16,19         
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Xã mục tiêu năm 2024

4 Xã Đăk Choong 19
 1,2, 3, 4,5,6, 7, 8,9, 

10,11,12,14,13, 15, 16, 17,18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Xã mục tiêu năm 2023-

2024

5 Xã Xốp 11
2,3, 4,6, 7, 8, 12, 14,16, 

18,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Xã Đăk Long 10 2, 3,4,6,7,8,14,15,16,19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7
Xã Mường 

Hoong
11 2,3,4,6,7,8,12,13,14,16,19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Xã Ngọc Linh 10 3,4,6,7,8,12,13,14,16,19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

96 12.0 1 7 8 8 1 8 8 8 2 1 2 6 4 8 4 8 1 3 8

Ghi chú: 

Tiêu chí 1: Quy hoạch Tiêu chí 11: Nghèo đa chiều

Tiêu chí 2: Giao thông Tiêu chí 12: Lao động  

Tiêu chí 3: Thuỷ lợi và PCTT Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn

Tiêu chí 4: Điện Tiêu chí 14: Giáo dục & Đào tạo

Tiêu chí 5: Trường học Tiêu chí 15: Y tế

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hoá Tiêu chí 16: Văn hoá

Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn Tiêu chí 17: Môi trường & an toàn thực phẩm

Tiêu chí 8: Thông tin và Truyền thông Tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh

Tiêu chí 10: Thu nhập

19 Tiêu chí

TỔNG HỢP KẾT QUẢ, LỘ TRÌNH XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUÝ IV NĂM 2024

STT Tên xã

Tổng tiêu 

chí đạt 

chuẩn 

năm 

2024

Tên tiêu chí đạt


